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DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10C15
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Năm học:
2023 - 2024

STT LỚP Tổ hợp
Số 

hồ sơ Họ tên học sinh
Ngày 
sinh

Tháng 
sinh

Năm 
sinh

Giới tính

1 10C15 KHTN 4 12 Lê Nguyễn Khánh An 12 12 2008 Nữ
2 10C15 KHTN 4 11 Võ Lưu An 29 6 2008 Nữ
3 10C15 KHTN 4 52 Nguyễn Ngọc Minh Anh 21 3 2008 Nữ
4 10C15 KHTN 4 78 Hoàng Thiên Ân 25 9 2008 Nam
5 10C15 KHTN 4 84 Lê Trung Bảo 14 3 2008 Nam
6 10C15 KHTN 4 98 Phan Thị Hoàng Châu 6 7 2008 Nữ
7 10C15 KHTN 4 130 Đinh Bảo Duy 23 1 2008 Nam
8 10C15 KHTN 4 152 Lu Nhân Đạt 5 3 2008 Nam
9 10C15 KHTN 4 166 Phạm Ngọc Khánh Đoan 26 6 2008 Nữ

10 10C15 KHTN 4 185 Trần Ngọc Thiên Hà 22 1 2008 Nữ
11 10C15 KHTN 4 219 BùI Thanh HiềN 24 5 2008 Nữ
12 10C15 KHTN 4 233 Nguyễn Việt Hoàng 6 11 2008 Nam
13 10C15 KHTN 4 252 Trương Minh Huy 16 5 2008 Nam
14 10C15 KHTN 4 281 Lại Ngọc Quỳnh Hương 31 1 2008 Nữ
15 10C15 KHTN 4 297 Dương Thế Khang 28 10 2008 Nam
16 10C15 KHTN 4 303 Tạ Vinh Khang 9 11 2008 Nam
17 10C15 KHTN 4 315 Lưu Đặng Khánh 19 7 2008 Nam
18 10C15 KHTN 4 323 Hồ Lê Minh Khiết 1 12 2008 Nam
19 10C15 KHTN 4 353 Phạm Kiên 9 8 2008 Nam
20 10C15 KHTN 4 371 Võ Ý Lan 22 2 2008 Nữ
21 10C15 KHTN 4 405 Nguyễn Bảo Long 29 4 2008 Nam
22 10C15 KHTN 4 420 Nguyễn Huỳnh Xuân Mai 15 1 2008 Nữ
23 10C15 KHTN 4 429 Phạm Hoàng Quang Minh 18 9 2008 Nam
24 10C15 KHTN 4 457 Đoàn Nguyễn Ngọc My 16 11 2008 Nữ
25 10C15 KHTN 4 469 Trần Nguyễn Thanh Nam 22 2 2008 Nam
26 10C15 KHTN 4 TT Nguyễn Hoàng  Bảo Ngân 17 7 2008 Nữ
27 10C15 KHTN 4 487 Trương Kim Ngân 22 5 2008 Nữ
28 10C15 KHTN 4 TT Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 17 07 2008 Nữ
29 10C15 KHTN 4 550 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 18 4 2008 Nữ
30 10C15 KHTN 4 587 Nguyễn Đình Ngọc Nhi 3 4 2008 Nữ
31 10C15 KHTN 4 607 Đỗ Võ Huy Phát 6 1 2008 Nam
32 10C15 KHTN 4 638 Lê Vĩnh Phúc 29 6 2008 Nam
33 10C15 KHTN 4 640 Vương Hoàng Phúc 9 7 2008 Nam
34 10C15 KHTN 4 673 Lê Hoàng Quân 13 3 2008 Nam
35 10C15 KHTN 4 697 Phan Nguyễn Khánh Quỳnh 13 5 2008 Nữ
36 10C15 KHTN 4 735 Trần Dương Tâm Thắng 21 6 2008 Nam
37 10C15 KHTN 4 740 Nguyễn Trần Thanh Thiên 2 2 2008 Nam
38 10C15 KHTN 4 745 Lương Gia Thịnh 24 6 2008 Nam
39 10C15 KHTN 4 765 Đinh Minh Thư 20 12 2008 Nữ
40 10C15 KHTN 4 794 Đỗ Minh Tiến 13 8 2008 Nam
41 10C15 KHTN 4 826 Lê Đức Trí 3 7 2008 Nam
42 10C15 KHTN 4 851 Dương Ngọc Sơn Tùng 10 1 2008 Nam
43 10C15 KHTN 4 869 Lưu Thuỵ Lê Vân 13 12 2008 Nữ
44 10C15 KHTN 4 876 NguyễN Thế Vinh 14 9 2008 Nam
45 10C15 KHTN 4 911 Nguyễn Hồ Phương Vy 3 12 2008 Nữ
46 10C15 KHTN 4 908 Tân Nguyễn Tường Vy 25 8 2008 Nữ


